
    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT MSV Họ và tên
Ngày 

sinh
Lớp

Khoa

(Bộ môn)
ĐT

Mức 

miễn

giảm

Ghi chú

1 20041267 Lâm Hồng Ngọc 03/06/2001 20A1  Ả Rập DT - ĐBKK 70%

2 20041261 Lẩu Thị Mỹ Hoa 06/05/2002 20A1 Ả Rập DT-ĐBKK 70%

3 16041471 Đinh Thị Hồng Minh 03.01.1998 17G1 Đức CBB 100%

4 17041066 Nguyễn Thương Hiền 27.04.99 17G1 Đức CBNN 50%

5 17041111 Hà Thị Thu Huyền 23.07.99 17G2 Đức CTNLĐ 50%

6 18040906 Bùi Thị Thương 09/03/00 18G2 Đức CCĐHH 100%

7 18040935 Nguyễn Thị Thanh 09.07.2000 18G2 Đức DT-cận nghèo 100%

8 17041358 Hoàng Thị Nhật Quyên 22.07.99 17K2 Hàn Quốc CTB 100%

9 17041276 Lê Hồng Hạnh 28.12.99 17K2 Hàn Quốc DT-ĐBKK 70%

10 17042026 Trương Thị Hằng 18/06/1998 17K2 Hàn Quốc DT-ĐBKK 70%

11 17041275 Hủng Quỳnh Giang 18.05.99 17K2 Hàn Quốc
DT rất ít người

-ĐBKK
100%

12 17041279 Nguyễn Thúy Ngần 10.12.99 17K2 Hàn Quốc DT-ĐBKK 70%

13 17041265 Vi Thị Kiều 03/06/1999 17K3 Hàn Quốc DT- cận nghèo 100%

14 17041313 Lâm Thị Mi 07.01.99 17K3 Hàn Quốc DT-ĐBKK 70%

15 17041280 Hà Thu Hoài 23.05.99 17K3 Hàn Quốc DT-ĐBKK 70%

16 17041338 Đặng Tuấn Đạt 26.03.99 17K4 Hàn Quốc CBB 100%

17 17041271 Trần Thị Lan Hương 12.04.99 17K4 Hàn Quốc CTB 100%

18 17041289 Trần Thi Phương Thúy 28.11.99 17K4 Hàn Quốc CTNLĐ 50%

19 17041278 Hoàng Thị Thắm 20.05.99 17K4 Hàn Quốc DT-Hộ nghèo 100%

20 17042027 Trần Thị Thảo 6/4/1997 18.K6 Hàn Quốc DT-Hộ nghèo 100%

21 18042035 Hoàng Thị Hậu 23/12/1999 18K4 Hàn Quốc DT-ĐBKK 70%

22 18041094 Kim Thị Hồng Chi 02.03.2000 18K4 Hàn Quốc DT-cận nghèo 100%

23 18042036 Đào Thu Hiền 18.02.99 18K5 Hàn Quốc DT-ĐBKK 70%

24 18042029 Trương Thị Huyền 16/01/1999 18K5 Hàn Quốc DT-ĐBKK 70%

25 18042033 Ma Thị Thu Hương 23/08/1999 18K5 Hàn Quốc DT-ĐBKK 70%

26 18041047 Nguyễn Thị Hương Dịu 31/07/2000 18K6 Hàn Quốc DT-Hộ nghèo 100%

27 18041078 Vũ Thùy Mai 05/12/00 18K6 Hàn Quốc DT-ĐBKK 70%
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28 20040611 Vũ Thành Trung 10/04/02 20R1 Nga CTB 100%

29 16042040 Phạm Thị Diễn 01.04.97 17J4 Nhật Bản DT-ĐBKK 70%

30 17041153 Nông Thị Thu Phương 01.10.99 17J4 Nhật Bản DT-Hộ nghèo 100%

31 16041567 Nguyễn Lan Ngọc 09.12.98 17J4 Nhật Bản CCĐHH 100%

32 16042049 Phan Dương Hồng Nhung 05.12.97 17J5 Nhật Bản DT-ĐBKK 70%

33 16042055 Hứa Thị Ngọc Bích 04.05.97 17J5 Nhật Bản DT-ĐBKK 70%

34 16042048 Từ Thị Chinh 20/03/1997 17J5 Nhật Bản DT-cận nghèo 100%

35 16042058 Hoàng Hồng Ngọc 04.10.96 17J5 Nhật Bản DT-ĐBKK 70%

36 17041244 Vi Thị Thảo 25.03.99 17J6 Nhật Bản DT-cận nghèo 100%

37 18040965 Đàm Thị Hải Yến 12/11/00 18J6 Nhật Bản DT-Hộ nghèo 100%

38 18041024 Hoàng Thị Linh 09/08/2000 18J7 Nhật Bản
Tàn tật-

Cận nghèo
100%

39 17042023 Triệu Quý Sơn 01.10.1998 18J9 Nhật Bản DT - ĐBKK 70%

40 16042616 Quách Thị Quỳnh Anh 13.12.98 17F3 Pháp DT-ĐBKK 70%

41 18040715 Nguyễn Ngọc Hữu 22/07/2000 18F2 Pháp CCĐHH 100%

42 18040741 Vũ Thị Thu Hương 08/01/00 18F2 Pháp CTNLĐ 50%

43 18040747 Lục Thị Mỹ Hạnh 26.04.2000 18F2 Pháp DT-ĐBKK 70%

44 18040771 Bùi Thị Hoàn 04/05/00 18F4 Pháp CTB 100%

45 18040723 Hoàng Thanh Bình 10/01/00 18F4 Pháp CTNLĐ 50%

46 17042011 Vũ Trường Giang 25.08.98 17 E10 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

47 17040447 Triệu Thị Châm 15.01.99 17 E11 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

48 17040453 Hoàng Thu Trang 02.11.99 17 E17 SP T.Anh CTB 100%

49 17040624 Đinh Thị Trang 03.03.99 17 E18 SP T.Anh DT-Hộ nghèo 100%

50 17040584 Trần Thị Loan 18.03.99 17 E19 SP T.Anh CCĐHH 100%

51 17040427 Nguyễn Thanh Lan 03.10.99 17 E19 SP T.Anh CTB 100%

52 17040554 Bùi Thị Kim Ngân 20.02.99 17 E20 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

53 16042023 Hoàng Thị Kiều 07,04,97 17E11 SP T.Anh DT-cận nghèo 100%

54 17040392 Nguyễn Thị Kim Anh 30.09.99 17E13 SP T.Anh CTB 100%

55 17042001 Bạch Thị Diệu 29.05.1998 17E13 SP T.Anh DT - ĐBKK 70%

56 17040494 Lăng Thị Mai Huyến 09.07.1999 17E17 SP T.Anh DT-Hộ nghèo 100%

57 17042006 Nông Thị Thùy Giang 24/06/1998 17E18 SP T.Anh CTB 100%

58 17040556 Quách Thị Huyền Trang 01/11/1999 17E19 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

59 17040357 Dương Ngọc Anh 24.05.99 17E21 SP T.Anh CBB 100%

60 17040609 Nguyễn Thị Ngoãn 06.09.99 17E9 SP T.Anh CBB 100%



61 17040438 Quản Thị Thúy 18/11/1999 17E9 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

62 18040497 Hà Thị Tố Uyên 26/01/2000 18E10 SP T.Anh DT-cận nghèo 100%

63 18042011 Quan Nhật Linh 30.04.1999 18E10 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

64 18040603 Nguyễn Thị Hương 14/09/2000 18E11 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

65 18040436 Lâm Thị Tú Linh 19/01/2000 18E12 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

66 18040414 Phan Văn Khải 01/08/00 18E12 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

67 18040487 Tằng Vĩnh Hoành 27/07/2000 18E14 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

68 18042009 Triệu Mạnh Chính 05.07.1999 18E14 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

69 18040469 Chu Kim Chiến 10/01/00 18E14 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

70 18040363 Nguyễn Thị Ngân Giang 10/02/00 18E16 SP T.Anh CTNLĐ 50%

71 18040450 Nguyễn Thúy Hiền 01.10.2000 18E16 SP T.Anh CTNLĐ 50%

72 18040372 Lê Thị Thanh Tâm 18/12/2000 18E16 SP T.Anh mồ côi 100%

73 18040430 Vi Thị Chi 17/10/2000 18E16 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

74 18040331 Nguyễn Minh Huyền 05/03/00 18E17 SP T.Anh CTB 100%

75 18040435 Trần Thị Hoài 16/06/2000 18E17 SP T.Anh DT- Hộ nghèo 100%

76 18042002 Củng Mỹ Hằng 23/12/1999 18E18 SP T.Anh
DT rất ít người

-ĐBKK
100%

77 18040418 Cù Đức Hạnh 11/01/2000 18E19 SP T.Anh CTNLĐ 50%

78 18040590 Quách Thị Hồng Nhung 16.06.2000 18E19 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

79 18040432 Nông Thị Kiều Trinh 06/02/00 18E20 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

80 19040494 Trần Thị Ngọc Trâm 02/10/2001 19.E10 SP T.Anh DT- hộ nghèo 100%

81 19040490 Bùi Thị Thu Trang 22/04/2001 19E10 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

82 19041833 Trương Thị Thập 27.07.2000 19E7 SP T.Anh DT-Hộ nghèo 100%

83 19041826 Vi Thị Trang 11/11/2000 19E8 SP T.Anh DT- cận nghèo 100%

84 19041838 Hoàng Thị Hồng 05.05.2000 19E8 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

85 19040500 Bùi Hải Yến 17/11/2001 19E8 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

86 19040448 Nguyễn Thanh Bình 13/08/2001 19E8 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

87 19040496 Bùi Tú Uyên 31/05/2001 19E8 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

88 19040456 Vi Thị Nguyệt Hà 22/10/2001 19E8 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

89 19040449 Đỗ Linh Chi 08/09/01 19E9 SP T.Anh CBB 100%

90 19040230 Nguyễn Hồng Vân 29/11/2001 19E9 SP T.Anh CTB 100%

91 18042007 Dương Phương Thảo 20/05/1999 19E9 SP T.Anh DT-ĐBKK 70%

92 19040493 Trần Cẩm Trang 7/9/2001 19E9 SP T.Anh DT-Hộ nghèo 100%

93 17040944 Vi Thị Gióng 30/06/1999 17C2 Trung Quốc DT- hộ nghèo 100%



94 17040938 Mã Thị Trang 08.10.99 17C2 Trung Quốc DT-ĐBKK 70%

95 17040933 Lý A Hảo 09.11.99 17C2 Trung Quốc DT-Hộ nghèo 100%

96 17040902 Thạch Thị Thúy 26.05.99 17C4 Trung Quốc DT-Hộ nghèo 100%

97 17041011 Nguyễn Mai Linh 13.12.99 17C4 Trung Quốc CTNLĐ 50%

98 17042018 Phan Thị Khuyên 05.06.98 17C4 Trung Quốc DT-cận nghèo 100%

99 16042667 Nguyễn Xuân Đông 08.04.98 17C5 Trung Quốc mồ côi 100%

100 17040907 Nguyễn Văn Hiếu 09.03.99 17C5 Trung Quốc DT-ĐBKK 70%

101 18042014 Hà Ngọc Minh Châu 03/09/1999 18C5 Trung Quốc DT- ĐBKK 70%

102 18042013 Hoàng Thị Như Mai 11.10.1999 18C5 Trung Quốc DT-ĐBKK 70%

103 18040852 Đào Thị Khánh Hòa 09.09.2000 18C9 Trung Quốc CTB 100%
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